
BẢNG TẦN SỐ PHÁT SÓNG TẠI VIỆT NAM 

 

Giờ phát thanh Tần    số Khu vực phủ sóng 

  

18:00-19:00（giờ VN） 

Buổi phát chính 

SW 9425 /（19m） 

 
Bán đảo Đông Dương 

 
Vùng Đông Nam Á 

 

 

21:00-22:00（giờ VN） 

Phát lại 

SW 9625 /（31m） Miền Nam Việt Nam 

 

06:00-07:00（giờ VN） 

Phát lại 

  SW 9745 /（31m） Khắp Việt Nam 

 

BẢNG TẦN SỐ PHÁT SÓNG TẠI ĐÀI LOAN 

Giờ phát thanh Tần    số Khu vực phủ sóng 

20:00 - 21:00 

(Thứ ba hàng tuần) 

 

AM 1422 (央廣) 

 

Gia Nghĩa, Vân Lâm, Đài Nam 

09:00 - 10:00 

(Phát lại vào thứ 4 hàng tuần)  
  

19:00 - 20:00 

(Chủ nhật hàng tuần) 

 

FM88.5 (輔大之聲) 

Khu vực Tân Trang,  

Thái Sơn, Tam Trùng 

23:00-00:00 

(Chủ nhật hàng tuần) 
FM91.7 (北回電台) Gia Nghĩa 

05:20 - 06:00 

Thứ Hai đến Thứ Sáu 

AM738, AM1143, AM1593 

(漁業電台) 
Cao Hùng, Bành Hồ, Nghi Lan 

20:20 - 20:30 

Thứ Hai đến Thứ Sáu 
AM1494 (教育電台) Đài Bắc, Đài Trung 

20:00 - 21:00 

(Chủ nhật hàng tuần) 
FM93.1 (台北電台)  

Đài Bắc, Cơ Long, Nghi Lan,  

Miêu Lật ... 

 


